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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Ngọc Quyền 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lệ; 

Bà Trang Thị Cẩm Nhuần. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Phước Thành- Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Hùng Cường- Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 10 năm 2024, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Tiểu 

Cần xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 260/2022/TLST-DS, ngày 21 

tháng 11 năm 2022; về việc “Tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 237/2024/QĐXXST-DS, ngày 17 tháng 9 năm 2024 

và quyết định hoãn phiên tòa số: 164/2024/QĐST-DS ngày 30 tháng 9 năm 2024 

giữa: 

1. Nguyên đơn: Bà Lê Thị N, sinh năm 1971 (có mặt).                                                                                                                                                    

Địa chỉ: Ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh  

2. Bị đơn: Ông Thạch X, sinh năm 1976 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1 Bà Kiên Thị P, sinh năm 1972 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

3.2 Bà Lâm Thị Y, sinh năm 1950 (vắng mặt). 
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Địa chỉ: ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

Người đại diện hợp pháp của bà Y: Bà Lâm Thị H, sinh năm 1955 theo văn 

bản ủy quyền ngày 28/6/2023 (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Địa chỉ: ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

3.3 Anh Đinh Thành L, sinh năm 1992 (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Địa chỉ: ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 05-10-2022 trong quá trình giải quyết vụ án 

nguyên đơn bà Lê Thị N trình bày: 

Bà có diện tích đất 225,2 m2 thuộc thửa 1034, tờ bản đồ số 21, loại đất 

trồng cây hàng năm khác, đất tọa lạc tại ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. Giáp 

phần đất của bà là đất của ông Thạch X, đất của ông X thuộc thửa 1003, tờ bản đồ 

số 21, tọa lạc tại ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. Trong quá trình sử dụng đất, 

ông Thạch X đã xây hàng rào kiên cố và đã lấn sang qua phần đất thuộc thửa 1034 

của bà có chiều ngang một đầu là 0,3m chiều ngang một đầu là 0,0m, chiều dài 

khoảng 45m, tổng diện tích khoảng 6,8m2. Khi bà phát hiện ra ông Thạch X xây 

hàng rào lấn qua đất của bà, bà cũng đã nhiều lần yêu cầu ông Thạch X tháo dỡ 

hàng rào trả lại phần đất đã lấn chiếm của bà nhưng ông Thạch X không đồng ý. 

Vì vậy bà có làm đơn gởi đến Ủy ban nhân dân xã H yêu cầu giải quyết, tại 

cuộc hòa giải ông X không đồng ý tháo dỡ hàng rào nhưng xin được thỏa thuận là 

cùng bà sử dụng chung hàng rào, do hàng rào đã xây dựng kiên cố và tốn hao khi 

phải tháo dở. Sau khi được hội đồng hòa giải xã động viên và đưa ra ý kiến và ông 

X sẽ bồi thường tiền giá trị đất theo thị trường đối với phần đất đã lấn chiếm của 

bà, thì ông X cũng đồng ý bồi thường nhưng bà không đồng ý mà bà chỉ yêu cầu 

ông X tháo dỡ hàng rào trả lại phần đất đã lấn chiếm của bà, vì vậy cuộc hòa giải 

không thành. 

Trước đây trong đơn khởi kiện bà yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần 

xem xét giải quyết buộc Thạch X phải tháo dỡ hàng rào trả lại phần đất đã lấn 

chiếm của bà có chiều ngang một đầu là 0,3m chiều ngang một đầu là 0,0m, chiều 

dài khoảng 45m, tổng diện tích khoảng 6,8m2 nằm một phần trong diện tích đất 

225,2m2 thuộc thửa 1034, tờ bản đồ số 21, loại đất trồng cây hằng năm khác, đất 

tọa lạc tại ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên qua cung cấp thông tin 

của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sau khi đo đạc thực tế thì phần đất ông 

X lấn chiếm có diện tích 7,0m2 do đó bà thay đổi yêu cầu khởi kiện buộc ông X 

phải tháo dỡ hàng rào trả cho bà 7,0m2 thuộc thửa 1034, tờ bản đồ số 21 hoặc hoàn 

trả cho bà giá trị đất theo giá Hội đồng định giá đã định là 1.500.000 đồng/m2 tôi 
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đồng ý cho ông ấy điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng theo hiện trạng hiện 

nay. 

Trong quá trình tham gia tố tụng bị đơn ông Thạch X trình bày như sau: 

Nguồn gốc đất tranh chấp là vợ chồng ông nhận chuyển nhượng từ bà Lâm 

Thị Y có diện tích 359,7m2, chiều ngang 8m, chiều dài 45m thuộc thửa số 1003, tờ 

bản đồ số 21, tọa lạc tại ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. Giáp ranh đất của ông 

là đất của bà Lê Thị N thửa 1034, tờ bản đồ 21, bà N cũng nhận chuyển nhượng 

đất từ bà Y có chiều ngang 5m, dài 45m nhưng bà N nhận chuyển nhượng sau ông. 

Từ khi nhận chuyển nhượng đất từ bà Y đến nay ông sử dụng đúng hiện trạng ban 

đầu không thay đổi. Phía giáp ranh ông còn có 01 căn nhà mà phía sau căn nhà 

cách nhà ông khoảng 0,2m đất trống. Trước đây nhà bên kia khẳng định phần đất 

trống đó là của họ nên khi xây hàng rào ông đã chừa ra. Nếu địa chính đo đạc lại cả 

03 phần đất liền kề của bà N, ông và nhà kia, nhà kia đủ 5m ngang, đất ông đủ 8m 

và bà N đủ 5m, nếu xác định ông xây hàng rào sai vị trí thì ông sẽ đập hàng rào trả 

đất lại cho bà N. Sau đó ông khẳng định không có lấn đất của bà N nên không 

đồng ý theo yêu cầu của bà N. 

Trong quá trình tham gia tố tụng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Kiên Thị P thống nhất với lời trình bày của ông X. 

Tại bản biên bản lấy lời khai ngày 10-8-2024 người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan anh Đinh Thành L trình bày như sau: 

Anh là chủ sử dụng đất liền kề với ông X. Anh khẳng định anh nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa 1025, tờ bản đồ số 21 loại đất trồng cây 

hàng năm khác trên đất đã cất nhà sẵn của ông Trần Trung H1 và bà Phạm Thị 

Kiều T năm 2023 với giá 280.000.000 đồng. Phần đất này có cạnh giáp với 

huyện lộ 2 kích thướt 5,2m; cạnh giáp tờ bản đồ 33 có kích thướt 5,0m, cạnh 

giáp đất ông X có kích thướt 44,98m. Lúc chuyển nhượng đã cất nhà sẵn và anh 

xác định anh nhận chuyển nhượng nhà và đất theo giấy chứng nhận được cấp, 

phía sau giữa đất anh và ông X có khoảng trống không ai sử dụng, anh cũng 

không biết đất của ai. Anh không có yêu cầu gì trong vụ án này. 

Tại bản biên bản lấy lời khai ngày 18-10-2024 người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan bà Lâm Thị H đại diện bà Lâm Thị Y trình bày như sau: 

Bà cho rằng khi bà chuyển nhượng đất cho ông T1, ông X và bà N đều đã 

giao đất đủ, có yêu cầu địa chính xuống đo đạc cặm trụ và tách thửa theo quy định. 

Việc ông X cho rằng bà giao thiếu đất là không đúng, vì khi bà chuyển nhượng thì 

có địa chính xuống đo đất cắm trụ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

người nhận chuyển nhượng theo đúng quy định. Ông X xây hàng rào không có mời 

bà và các chủ đát lân cận xuống để xác định ranh cho đúng, việc các bên có sử 
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dụng đất lệch ranh hay không bà không biết, bà không có yêu cầu gì trong vụ án 

này. 

- Những vấn đề đã thống nhất:  

Không có. 

- Những vấn đề chưa thống nhất:  

Nguyên đơn bà Lê Thị N yêu cầu ông Thạch X tháo dỡ hàng rào trả cho 

bà diện tích đất có chiều ngang một đầu là 0,3m chiều ngang một đầu là 0,0m, 

chiều dài là 45m, tổng diện tích 7,0m2 nằm một phần trong diện tích đất 225,2m2 

thuộc thửa 1034, tờ bản đồ số 21, loại đất trồng cây hằng năm khác, đất tọa lạc 

tại ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh hoặc bồi hoàn cho bà giá trị đất theo biên 

bản định giá ngày 22-12-2022 bà đồng ý điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho ông X theo hiện trạng sử dụng. Ông Thạch X cho rằng ông không 

có lấn nên không đồng ý trả lại đất. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến: 

Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử 

và Thư ký đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Nguyên đơn đã thực hiện đúng các quyền và 

nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn và người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhiều lần gây khó khăn cho việc giải 

quyết vụ án. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các Điều 26, 35, 39, 147, 

157, 165, 227 và 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; các Điều 175, 176 

của Bộ luật dân sự 2015; Luật đất đai và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vị đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị N. Công nhận cho ông 

Thạch X  tiếp tục quản lý, sử dụng diện tích đất tranh chấp, sơ đồ ghi phần A 

diện tích thực đo 7,0m2 thuộc một phần thửa 1034, tờ bản đồ số 21 theo tư liệu 

năm 2006. Buộc ông X và bà P có trách nhiệm trả giá trị đất cho bà N theo kết 

quả định giá của Hội đồng định giá tài sản huyện T. Ngoài ra vị còn đề nghị xử 

lý án phí và chi phí tố tụng khác theo quy định. 

Tại phiên tòa nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt và không có yêu cầu phản tố, 

yêu cầu độc lập. Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải 

quyết vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

-Về tố tụng:  

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án:  

Nguyên đơn bà Lê Thị N khởi kiện “Tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất”. 

Đồng thời bị đơn cư trú tại ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh nên xác định đây 

là vụ án dân sự và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Tiểu 

Cần theo quy định tại khoản 6 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 

Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.  

 [2] Về sự vắng mặt của đương sự: Bị đơn ông Thạch X và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Kiên Thị P đã được triệu tập hợp lệ xét xử lần 

hai nhưng vắng mặt không có lý do, bà Lâm Thị H và anh Đinh Thành L vắng 

mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1, khoản 

2 Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự vẫn xét xử vụ án vắng mặt bị đơn 

và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

[3] Về yêu cầu khởi kiện: trong đơn khởi kiện ngày 05 tháng 10 năm 2022 

bà N yêu cầu buộc Thạch X phải tháo dỡ hàng rào trả lại phần đất đã lấn chiếm 

của bà có chiều ngang một đầu là 0,3m một đầu là 0,0m, chiều dài là 45m, tổng 

diện tích khoảng 6,8m2 nằm một phần trong diện tích đất 225,2m2 thuộc thửa 

1034, tờ bản đồ số 21, loại đất trồng cây hằng năm khác, đất tọa lạc tại ấp T, xã 

H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên qua cung cấp thông tin của chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện T thể hiện diện tích đất tranh chấp là 7,0m2. Do đó 

tại phiên tòa bà N thay đổi yêu cầu khởi kiện yêu cầu ông X tháo dỡ hàng rào trả 

lại 7,0m2 đất cho bà hoặc hoàn trả giá trị đất cho bà theo định giá 1.500.000 

đồng/m2. Xét yêu cầu của bà N dù có tăng thêm 0,2m so với đơn khởi kiện 

nhưng diện tích tăng thêm không đáng kể và quan hệ tranh chấp từ đầu xác định 

là tranh chấp ranh đất dù diện tích đất có tăng lên 0,2m nhưng cũng nằm trong 

ranh giới giữa 02 thửa đất số 1034 và 1003, cùng tờ bản đồ số 21. Do đó việc 

thay đổi yêu cầu khởi kiện của bà N tại phiên tòa không vượt quá yêu cầu khởi 

kiện ban đầu, được Hội đồng xét xử chấp nhận và không cần phải làm đơn khởi 

kiện bổ sung. 

- Về nội dung:  

[4] Xét yêu cầu khởi kiện của bà N yêu cầu ông X tháo dỡ hàng rào trả lại 

diện tích đất 7,0m2 (theo biên bản thực đo ngày 20-12-2022) nằm một phần 

trong diện tích đất 225,2m2 thuộc thửa 1034, tờ bản đồ số 21, loại đất trồng cây 

hằng năm khác, đất tọa lạc tại ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh cho bà hoặc 
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hoàn trả giá trị đất cho bà theo định giá 1.500.000 đồng/m2 (theo biên bản định 

giá ngày 20-12-2022). 

Qua các tài liệu chứng cứ và lời trình bày của đương sự chứng minh được 

nguồn gốc đất của bà N có được là do chuyển nhượng từ bà Lâm Thị Y 225,2m2 

thuộc thửa 1034, tờ bản đồ số 21, loại đất trồng cây hằng năm khác và được Sở 

Tài nguyên và môi trường tỉnh T cấp giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN001708 ngày 22-3-2018 cho bà 

Lê Thị N có số đo mặt trước hướng Tây giáp huyện lộ 2 có số đo là 5m, mặt sau 

hướng Đông giáp tờ bản đồ số 33 có số đo là 5,0m, tổng diện tích là 225,2 m2. 

Giáp phần đất của bà N, hướng Nam là thửa đất của ông Thạch X và bà Kiên 

Thị P cũng nhận chuyển nhượng từ bà Lâm Thị Y trước đó được Sở Tài nguyên 

và môi trường tỉnh T cấp giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất số CĐ676318 ngày 01-8-2016 cho ông X và bà P 

với diện tích 359,7m2 thuộc thửa số 1003, tờ bản đồ số 21, trong đó số đo mặt 

trước hướng Tây giáp huyện lộ 2 có số đo là 8,0m, mặt sau hướng Đông giáp tờ 

bản đồ 33 có số đo 8,0m. Bên cạnh đó các bên đều thừa nhận khi nhận chuyển 

nhượng đều được cơ quan có thẩm quyền tiến hành đo đạc và cặm trụ đá sau đó 

mới tiến hành làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Khi ông Thạch X tiến hành xây hàng rào thì phía bà N không có ý kiến gì. 

Sau khi ông X xây được một thời gian thì người nhận chuyển nhượng đất phía 

Bắc của bà N tiến hành xây dựng thì phía bà N mới cho rằng phía ông X lấn đất 

của mình. Qua kiểm tra diện tích đất mà các bên được cấp và khi xem xét thẩm 

định thực tế diện tích đất các bên đang quản lý sử dụng xác định chiều ngang 

phía trước giáp huyện lộ đất của bà N có đủ chiều ngang 5m, đất ông X có đủ 

chiều ngang 8m. Nhưng phía sau hướng Đông giáp tờ bản đồ số 33 thì đất bà N 

chỉ có 4,7m (thiếu 0,3m so với cấp giấy), đất ông X tính từ giáp thửa 1025 sang 

có chiều ngang 8,3m (tăng 0,3m so với cấp giấy).  

[5] Tại Công văn số 154/CNHTC-KTĐC, ngày 09-02-2023 của Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện T xác định phần đất tranh chấp phần A 

diện tích 7,0m2 thuộc thửa đất 1034, tờ bản đồ số 21. Phần đất thửa 1034 nếu trừ 

ra phần A chỉ còn lại 218,2m2 (phần B). Riêng phần C diện tích đã trừ phần A ra 

vẫn đủ 359,7m2 thuộc thửa 1003, tờ bản đồ 21 như được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất.  

Bên cạnh đó lời trình bày của ông Thạch X và bà P tại phiên hòa giải 

ngày 10-9-2022 của Ủy Ban nhân dân xã H cũng xác định do thợ xây không xin 

phép và xây theo trụ ranh của chủ trước nên đã vi phạm ranh đất của bà N và xin 

thỏa thuận cùng nhau sử dụng, ông X cũng đồng ý trả giá trị đất cho bà N theo 

giá thị trường. Tuy nhiên khi đến Tòa án ông X và bà P thay đổi ý kiến cho rằng 

xây rào theo đúng trụ ranh do bà Y chỉ ông cặm nên không đồng ý tháo dỡ hay 
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trả tiền cho bà N. Xét lời trình bày của ông X và bà P tại Tòa án là không có căn 

cứ vì qua biên bản lấy lời khai bà H là người đại diện của bà Y cho biết khi tách 

thửa chuyển nhượng đất bà có nhờ địa chính đo đạc cặm trụ, tuy nhiên sau khi 

giao đất xong các trụ có bị di dời hay không bà không biết. 

 [6] Từ các nhận định và căn cứ trên đủ cơ sở khẳng định việc ông X và 

bà P xây dựng hàng rào vi phạm ranh giới quyền sử dụng đất với bà N là có thật. 

Diện tích lấn chiếm thực đo theo biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 20-

12-2022 là 7,0m2 và được định giá thị trường là 1.500.000 đồng/m2. Các bên 

không khiếu nại gì về giá đất. Ông Thạch X không đồng ý với kết quả đo đạc, 

sau đó có đo đạc lại lần 2 ngày 18-7-2023 nhưng kết quả không thay đổi. Sau đó 

ông X có làm đơn yêu cầu đo đạc lại nhưng Tòa án đã ra thông báo cho ông nộp 

tiền tạm ứng chi phí tố tụng, hết thời hạn ấn định ông không nộp chi phí theo 

thông báo của Tòa án. Tòa án tiến hành lấy lời khai ông cho rằng ông không có 

tiền để nộp. Xét việc đo đạc đã tiến hành 02 lần kết quả như nhau nên việc đo 

đạc lại là không cần thiết, nguyên đơn không có yêu cầu đo lại, bị đơn yêu cầu 

nhưng không nộp tạm ứng chi phí theo quy định. Do đó Tòa án căn cứ vào kết 

quả đo đạc chi nhánh Văn phòng Đ đã cung cấp để giải quyết vụ án theo quy 

định. 

Tuy nhiên do ông X đã xây dựng hàng rào dọc theo phần đất tranh chấp 

(hàng rào lưới B40, có móng cột, đà kiềng, bê tông cốt thép, xây tường lửng, 

hoàn thiện lắp dựng B40 không có khung) trị giá hàng rào là 70.053.280 đồng. 

Xét thấy giá trị tài sản trên đất tranh chấp lớn hơn so với giá trị đất tranh chấp 

nếu phá dỡ hàng rào sẽ gây thiệt hại cho bị đơn rất lớn. Bên cạnh đó khi ông X 

xây hàng rào bà N cũng không có yêu cầu ông dừng xây dựng để xác định lại 

ranh, do đó việc ông X xây rào lấn ranh bà N các bên đều không biết, cho đến 

khi phần đất giáp bên kia bà N xây dựng tiến hành đo đạc lại mới xác định được 

đất bà N bị thiếu và phát sinh tranh chấp đến hôm nay. Do đó để đảm bảo quyền 

lợi của các bên cần buộc ông X và bà P hoàn giá trị đất tranh chấp cho bà N theo 

giá thị trường và giữ nguyên hiện trạng hàng rào, điều chỉnh giấy chứng nhận 

của các bên cho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất. 

[7] Ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần là có 

căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[8] Về án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tố tụng: Căn cứ Điều 26 Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội và Điều 147, 157 Bộ luật tố tụng dân sự. Do yêu cầu của nguyên đơn bà Lê 

Thị N được Tòa án chấp nhận, nên bị đơn ông Thạch X và người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan phải chịu toàn bộ án phí và chi phí tố tụng. Bà Lê Thị N 

không phải chịu án phí và chi phí tố tụng.  
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 147, 157, 165, 227, 228, 273, 280 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Áp dụng vào các Điều 166, 174, 175, 176, 246 của Bộ luật dân sự năm 

2015;  

Áp dụng vào các Điều 170 và khoản 1 Điều 203 của Luật đất đai năm 

2013 

Căn cứ vào Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.   

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị N. 

2. Buộc ông Thạch X và bà Kiên Thị P trả cho Lê Thị N 10.500.000 (Mười 

triệu, năm trăm nghìn) đồng tiền giá trị đất tranh chấp.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

3. Giữ nguyên hiện trạng hàng rào trên đất tranh chấp. Giao phần diện tích 

tranh chấp là 7,0m2 loại đất trồng cây hàng năm khác thuộc thửa 1034, tờ bản đồ 

số 21, tọa lạc tại ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh cho ông Thạch X và bà 

Kiên Thị P được quản lý, sử dụng đất. Đất có tứ cận như sau: 

+ Cạnh hướng Đông giáp tờ bản đồ số 33 có số đo 0,3m; 

+ Cạnh hướng Tây giáp đường H có số đo 0,0m; 

+ Cạnh hướng Nam giáp phần C có số đo 45,03m; 

+ Cạnh hướng Bắc giáp phần B có số đo 45,04m. 

 (thể hiện tại phần A nối các điểm 3, 4 và 7 trong sơ đồ khu đất số 

154/CNHTC-KTĐC ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện T). 

Xác định đoạn thẳng nối từ điểm 3 đến 7 (trong sơ đồ khu đất số 

154/CNHTC-KTĐC ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện T) là ranh giới chung giữa thửa đất số 1034 và 1003, cùng 

tờ bản đồ số 21. 
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(Kèm theo sơ đồ khu đất số 154/CNHTC-KTĐC ngày 09 tháng 02 năm 

2023 theo bản án này) Các bên đương sự có trách nhiệm liên hệ với cơ quan 

quản lý đất đai có thẩm quyền để thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài 

sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật đất đai. 

4. Về án phí: Buộc ông Thạch X và bà Kiên Thị P phải chịu 525.000 đồng 

án phí dân sự. 

Bà Lê Thị N không phải chịu án phí. Hoàn trả số tiền tạm ứng án phí đã 

nộp 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0014296 ngày 18-11-2022; của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cho bà Lê Thị N. 

5. Về chi phí tố tụng: là 5.764.842 bà Lê Thị N đã nộp tạm ứng nhưng bà N 

không phải chịu chi phí tố tụng. Buộc ông Thạch X và bà Kiên Thị P hoàn trả cho 

bà N 5.764.842 chi phí tố tụng đã nộp. 

6. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết công khai để xin Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử lại theo thủ tục phúc 

thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án theo qui 

định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đương sự;                                      THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND tỉnh Trà Vinh;                              (đã ký) 

- VKSND huyện Tiểu Cần;                                             Võ Thị Ngọc Quyền 
- Chi cục THADS huyện Tiểu Cần; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                          
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